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DANH MỤC TÀI LIỆU   

Tại đơn vị: PHÒNG QUẢN LÝ NĂNG LƯỢNG NĂM 2022 
 

TT TÊN TÀI LIỆU Ký hiệu  Ghi chú 

I/ 
CÁC QUYẾT ĐỊNH CÔNG BỐ TTHC, PHÊ DUYỆT QTNB  

(kể cả các quyết định bổ sung, sửa đổi TTHC, QTNB) 

1 
Quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền 

giải quyết của Sở Công Thương, bao gồm các TTHC sau: 

3113/QĐ-UBND   

ngày 09/10/2019 của  

UBND tỉnh  

 

Lĩnh vực Điện Ghi mã số TTHC 

Số, ngày, cơ quan ban hành 

Quyết định phê duyệt QTNB; 

số lượng QTNB cho giải quyết 

TTHC này 

1.1 
Cấp Giấy phép hoạt động tư vấn chuyên ngành điện thuộc thẩm quyền 

cấp của địa phương 
2.001561 

Quyết định 3598/QĐ-UBND 

ngày 26/11/2019 của UBND tỉnh 

Khánh Hòa; 01 quy trình 

1.2 
Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép hoạt động tư vấn chuyên ngành điện 

thuộc thẩm quyền cấp của địa phương 
2.001632 

Quyết định 3598/QĐ-UBND 

ngày 26/11/2019 của UBND tỉnh 

Khánh Hòa; 01 quy trình 

1.3 
Cấp Giấy phép hoạt động phát điện đối với nhà máy điện có quy mô công 

suất dưới 03MW đặt tại địa phương 
2.001617 

Quyết định 3598/QĐ-UBND 

ngày 26/11/2019 của UBND tỉnh 

Khánh Hòa; 01 quy trình 

1.4 
Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép hoạt động phát điện đối với nhà máy điện 

có quy mô công suất dưới 03MW đặt tại địa phương 
2.001549 

Quyết định 3598/QĐ-UBND 

ngày 26/11/2019 của UBND tỉnh 

Khánh Hòa; 01 quy trình 

1.5 Cấp Giấy phép hoạt động bán lẻ điện đến cấp điện áp 0,4kV tại địa 2.001535 Quyết định 3598/QĐ-UBND 
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phương ngày 26/11/2019 của UBND tỉnh 

Khánh Hòa; 01 quy trình 

1.6 
Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép hoạt động bán lẻ điện đến cấp điện áp 

0,4kV tại địa phương 
2.001266 

Quyết định 3598/QĐ-UBND 

ngày 26/11/2019 của UBND tỉnh 

Khánh Hòa; 01 quy trình 

1.7 
Cấp Giấy phép hoạt động phân phối điện đến cấp điện áp 35 kV tại địa 

phương 
2.001249 

Quyết định 3598/QĐ-UBND 

ngày 26/11/2019 của UBND tỉnh 

Khánh Hòa; 01 quy trình 

1.8 
Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép hoạt động phân phối điện đến cấp điện 

áp 35 kV tại địa phương 
2.001724 

Quyết định 3598/QĐ-UBND 

ngày 26/11/2019 của UBND tỉnh 

Khánh Hòa; 01 quy trình 

2 

Quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền 

giải quyết của Sở Công Thương, bao gồm các TTHC sau: 

 

598/QĐ-UBND ngày 

23/3/2020 của UBND tỉnh 
 

Lĩnh vực Điện Ghi mã số TTHC 

Số, ngày, cơ quan ban hành 

Quyết định phê duyệt QTNB; số 

lượng QTNB cho giải quyết 

TTHC này 

2.1 Cấp thẻ Kiểm tra viên điện lực 2.000543 

Quyết định 1538/QĐ-UBND 

ngày 29/6/2020 của UBND tỉnh 

Khánh Hòa; 01 quy trình. 

2.2 Cấp thẻ Kiểm tra viên điện lực - Trường hợp thẻ bị mất hoặc bị hỏng thẻ 2.000526 

Quyết định 1538/QĐ-UBND 

ngày 29/6/2020 của UBND tỉnh 

Khánh Hòa; 01 quy trình. 
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II/ 
CÁC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT, QUY ĐỊNH, HƯỚNG DẪN CHO VIỆC GIẢI QUYẾT CÁC NHIỆM VỤ 

CHUYÊN MÔN 

 Lĩnh vực Điện 

1 
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực số 24/2012/QH13 

ngày 20/11/20112 

Luật Điện lực số 

28/2004/QH11 ngày 

03/12/2004 của quốc hội 

khoá XI, kỳ họp thứ 6 

Ngày có hiệu lực: 01/7/2005 

2 
Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Điện lực và Luật sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Luật Điện lực 

Nghị định số 

137/2013/NĐ-CP ngày 

21/10/2013 Chính phủ 

Ngày có hiệu lực: 10/12/2013 

3 
Sửa đổi một số nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh 

thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương 

08/2018/NĐ-CP ngày 

15/1/2018 của Chính phủ 

- Ngày hiệu lực 15/1/2018 

- Luật điện lực ngày 03 tháng 12 

năm 2004 và Luật sửa đổi, bổ 

sung một số Điều của Luật điện 

lực ngày 20 tháng 11 năm 2012 

4 
Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến điều kiện 

đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương 

Nghị định số 17/2020/NĐ-

CP ngày 05 tháng 02 năm 

2020 của Chính phủ 

Ngày hiệu lực: 22/3/2020 

5 Quy định về trình tự, thủ tục cấp giấy phép hoạt động điện lực. 

Thông tư số 21/2020/TT-

BCT ngày 22/9/2020 của 

Bộ Công Thương 

- Ngày hiệu lực: 26/10/2021 

- Quyết định 2825/QĐ-BCT ngày 

3/11/2021 của Bộ Công Thương 

- Đính chính lỗi kỹ thuật trình 

bày tại Thông tư số 21/2020/TT-

BCT ngày 09 tháng 9 năm 2020 

của Bộ trưởng Bộ Công Thương 

quy định về trình tự, thủ tục cấp 

giấy phép hoạt động điện lực (Có 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/doanh-nghiep/thong-tu-21-2020-tt-bct-trinh-tu-thu-tuc-cap-giay-phep-hoat-dong-dien-luc-452199.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/doanh-nghiep/thong-tu-21-2020-tt-bct-trinh-tu-thu-tuc-cap-giay-phep-hoat-dong-dien-luc-452199.aspx
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hiệu lực từ ngày 3/11/2021): 

1. Đính chính số “10” sau khoản 

11 Điều 14 thành số “12”. 

2. Đính chính cụm từ “1.... (Đơn 

vị điện lực được cấp giấy phép) 

có nghĩa vụ triển khai hoạt động 

sau 06 tháng kể từ ngày được cấp 

giấy phép hoạt động điện lực.” 

tại Khoản 1 Điều 5 của Mẫu giấy 

phép 2a, 2b, 2c, 2d Phụ lục 

Thông tư thành “1.... (Đơn vị 

điện lực được cấp giấy phép) có 

nghĩa vụ triển khai hoạt động 

chậm nhất 06 tháng kể từ ngày 

được cấp giấy phép hoạt động 

điện lực.”. 

6 

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định 

cấp giấy phép hoạt động điện lực. 

 

Thông tư 106/2020/TT-

BTC ngày 8/12/2020 của 

Bộ Tài chính 

Thay thế Thông tư số 

167/2016/TT-BTC ngày 

26/10/2016 của Bộ Tài chính; 

Ngày hiệu lực: 22/1/2021 

7 
Quy định về kiểm tra hoạt động điện lực và sử dụng điện, giải quyết 

tranh chấp hợp đồng mua bán điện 

Thông tư 31/2018/TT-BCT 

ngày 5/10/2018 

- Ngày hiệu lực: 20/11/2018 

- Sửa đổi, bổ sung một số điều 

của thông tư số 27/2013/TT-

BCT ngày 31 tháng 10 năm 2013 

 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/doanh-nghiep/thong-tu-27-2013-tt-bct-kiem-tra-hoat-dong-dien-luc-va-su-dung-dien-giai-quyet-tranh-chap-211552.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/doanh-nghiep/thong-tu-27-2013-tt-bct-kiem-tra-hoat-dong-dien-luc-va-su-dung-dien-giai-quyet-tranh-chap-211552.aspx

